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	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện cười


	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện cười


	Nhận biết:

- Nhận biết được thể loại của văn bản.

- Nhận biết được phương thức biểu đạt của văn bản.

- Nhận diện được ngôi kể trong truyện cười.

Thông hiểu:

- Mục đích mà nội dung truyện đề cập đến.

- Xác định được nghĩa của các yếu tố Hán Việt.

- Nội dung nghĩa hàm ẩn trong truyện

- Phân tích, lí giải được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu.

- Trình bày được tính cách nhân vật qua lời của người kể chuyện. 

Vận dụng

- Rút ra được thông điệp/bài học/lời khuyên cho bản thân và người khác từ nội dung, ý nghĩa của câu chuyện.
- Thể hiện được ý kiến, thái độ của bản thân đối với bài học được thể hiện qua tác phẩm. 
	3 TN


	5TN


	2TL


	

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống
	Nhận biết:  Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn bản, về vấn đề nghị luận.

Thông hiểu: Viết đúng về nội dung, về hình thức (Từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản…)

Vận dụng: 

Viết được một bài văn nghị luận về một vấn đề trong cuộc sống. Lập luận mạch lạc, biết kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng để làm rõ vấn đề nghị luận; ngôn ngữ trong sáng, giản dị; thể hiện được cảm xúc của bản thân trước vấn đề cần bàn luận.

Vận dụng cao:
Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
	
	
	
	1TL*



	Tổng
	
	3TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: NGỮ VĂN, LỚP 8

 Thời gian làm bài: 90 phút

I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)    
Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới (lựa chọn đáp án đúng nhất cho các câu từ 1 đến 8, trả lời câu hỏi câu 9, 10)
CHIẾM HẾT CHỖ.
Một người ăn mày hom hem, rách rưới, đến cửa nhà giàu xin ăn. Người nhà giàu không cho lại còn mắng:
- Bước ngay! Rõ trông như người ở dưới địa ngục mới lên ấy!
Người ăn mày nghe nói, vội trả lời:
- Phải, tôi ở dưới địa ngục mới lên đấy.
Người nhà giàu nói:
- Đã xuống địa ngục sao không ở hẳn dưới ấy, còn lên đây làm gì cho bẩn mắt?
Người ăn mày đáp:
- Thế không ở được nên mới phải lên. Ở dưới ấy các nhà giàu chiếm hết cả chỗ rồi!
(Theo Trương Chính - Phong Châu, Tiếng cười dân gian Việt Nam)
Câu 1. Truyện “Chiếm hết chỗ” thuộc thể loại nào?  
A. Truyện cười.    B. Truyện truyền thuyết.   C. Truyện cổ tích 
 D. Truyện ngụ ngôn.

Câu 2. Văn bản trên sử dụng ngôi kể thứ mấy?
A. Ngôi thứ nhất                                B. Ngôi thứ hai                  

C. Ngôi thứ ba                                   D. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba
Câu 3. Câu nào sau đây là lời người nhà giàu nói với người ăn xin:
A. Trông như dưới lỗ móc lên.

B. Rõ trông như người ở dưới địa ngục mới lên ấy!
C. Như kẻ lạc đường.

D. Như người ngoài hành tinh. 

Câu 4. Nội dung được đề cập trong câu chuyện trên nhằm mục đích gì?
A. Mua vui, giải trí.
B. Phê phán thói hư, tật xấu của người đời.

C. Phê phán thái độ coi thường người khác của một số hạng người trong xã hội xưa.
D. Phê phán thói keo kiệt, bủn xỉn của quan.
Câu 5. Trong truyện “Chiếm hết chỗ”, từ “địa ngục” có nghĩa là gì?
A. Là nhà tù ở trên trời.
B. Là nhà tù ở dưới lòng đất. 
C. Là nhà tù dành cho những người giàu có.
D. Là nhà tù dành cho những người rách rưới.
Câu 6. Nội dung nghĩa hàm ẩn trong câu nói của người ăn xin “. Ở dưới ấy các nhà giàu chiếm hết cả chỗ rồi! là gì? 
A. Địa ngục không phải chỗ của các ông.
B. Tôi là  người từ dưới địa ngục lên.
C. Người giàu các ông  không đến sống ở đó.
D. Địa ngục mới là chỗ dành cho những kẻ nhà giàu tham lam, độc ác như ông.
Câu 7. Người nhà giàu có thái độ gì với người ăn xin?
A. Mắng nhiếc người ăn xin và cho rằng họ chỉ thuộc về nơi địa ngục.
B. Đánh đập người ăn xin thậm tệ.

C. Tiếp đón và đối đãi tử tế với người ăn xin.
D. Xua đuổi người ăn xin.

Câu 8. Người nhà giàu trong câu chuyện là người như thế nào?
A. Tính cách ngạo mạn.

B. Đối xử không công bằng với kẻ dưới.

C. Hay bắt nạt dân nghèo.


D. Khinh ghét, coi thường người nghèo khổ.

Câu 9. Trong cuộc sống hiện nay, gặp những người ăn xin rách dưới cần được giúp đỡ em sẽ đối xử như thế nào với họ?
Câu 10. Qua câu chuyện, tác giả dân gian đã gửi gắm tới người đọc thông điệp gì?

II. VIẾT. (4,0 điểm)

            Viết bài văn nêu suy nghĩ của em về vấn đề: Cần phải biết tiết kiệm trong cuộc sống. 
------------------- HẾT-------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: NGỮ VĂN 8

(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	-HS nêu một số hành động nên làm như: Không tỏ thái độ coi thường, miệt thị, cảm thông, giúp đỡ về vật chất, tinh thần, nhờ người lớn giúp đỡ họ …  
(Cho điểm tối đa nếu HS nêu ít nhất từ 3 hoạt động)
	1,0



	
	10
	-Tác giả dân gian đã gửi gắm tới người đọc thông điệp: 
+ Dù cuộc sống của người khác có nghèo khó đến đâu chúng ta cũng nên có thái độ hòa nhã, thân thiện. Không nên phân biệt đối xử, coi thường, khinh bỉ hay xua đuổi họ.
+ Cảm thông, chia sẻ với bất hạnh của người khác là việc nên làm, là nếp sống đẹp cần lan tỏa.

+…

(Học sinh đưa thông điệp khác phù hợp giáo viên vãn cho điểm tối đa)
	0,5
0,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25


	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Tính tiết kiệm trong cuộc sống.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
Mở bài : (0,5 điểm)
+ Dẫn dắt vấn đề cần nghị luận.

+ Nêu vấn đề:  Cần biết tiết kiệm trong cuộc sống.

Thân bài : (2,5 điểm)
* Giải thích: Tiết kiệm là sử dụng hợp lí, đúng mức, không hoang phí tiền bạc, tài sản, công sức, thời gian, tài nguyên thiên nhiên …tạo ra hiệu quả trong  công việc          

* Biểu hiện: 

- Tiết kiệm không chỉ dừng ở loài nói suông mà phải thể hiện trong thói quen, nếp sống, nếp suy nghĩ của mỗi con người. 

- Người ta tiết kiệm điện bằng cách sử dụng bóng com -pắc, bóng led thay cho bóng đèn bằng dây tóc, tắt bớt đèn khi không cần thiết, hưởng ứng giờ Trái đất…
- Tiết kiệm bằng cách đi các phương tiện cộng cộng, đi bộ, đi xe đạp thay vì đi ô tô, xe máy. 

-Tái chế lại giấy bìa, sách báo cũ để giữ lại màu xanh cho các cánh rừng… 

*  Vì sao phải tiết kiệm? 

+ Tiết kiệm là một phẩm chất tốt đẹp của con người bởi nguồn tài nguyên thiên nhiên là có hạn lại có nguy cơ cạn kiệt trong khi dân số tăng quá nhanh. Nếu không biết tiết kiệm, trong tương lai gần chúng ta sẽ không có nước sạch để dùng. 
+ Tiết kiệm là để bảo đảm an toàn và ổn định cho chính mình. phải tiết kiệm phòng khi ốm đau, bệnh tật, già yếu, phòng khi bất trắc xảy ra… 

+ Tiết kiệm còn là vì người khác bởi nhờ đó có thể giúp đỡ những người khó khăn hoạn nạn… Từ đó xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.     

+ Người có tính tiết kiệm luôn được mọi người yêu quí và mến phục.

- Nếu không biết tiết kiệm chúng ta sẽ sống xa hoa lẵng phí...
- Dẫn chứng: Từ xưa đến nay, tiết kiệm đã trở thành một lối sống đẹp của cha ông ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh dù đã đảm nhiệm vị trí cao nhất của đất nước nhưng Người vẫn bình dị sống trong ngôi nhà sàn, mặc bộ quần áo kaki đã bạc màu, đôi dép lốp đã sờn quai…Nét đẹp ấy trong con người Bác thật khiến ta cảm phục

* Bàn luận: Tuy nhiên trong xã hôi ta phê phán những người hoang phí, tiêu sài sa hoa trong khi cuộc sống còn rất nhiều người khó khăn cần giúp đỡ... ( Dẫn chứng)
* Vì vậy mỗi chúng ta cần:
+ Nhận thức rõ vai trò của tiết kiệm. Hoang phí là thói xấu, tiết kiệm là lối sống đẹp. 

+ Mỗi con người phải được giáo dục tính tiết kiệm ngay từ nhỏ như tiết kiệm tiền mừng tuổi mua sách vở, quần áo…cha mẹ lập sổ tiết kiệm cho con cái để lo cho tương lai của con. 

+Tiết kiệm là việc làm nên duy trì đều đặn, không thể lúc này tiết kiệm lúc khác lại hoang phí. 

+Tránh lối sống cẩu thả thâm hụt cả tiền dự trữ nhưng cũng tránh lối sống keo kiệt, ki bo...                                                                                                                                                                  
Kết bài: (0,5 điểm) 
+ Tiết kiệm thật cần thiết với cuốc sống của mỗi người, bởi đúng như Benjamin Frankmin đã nói:“Hãy cẩn thận với những chi phí nhỏ. Một lỗ rò bé có thể làm đắm cả con tàu.”

+ Liên hệ bản thân: tránh tiêu sài hoang phí, ăn chơi đua đòi sống giản dị với bạn bè và người xung quanh.                                                                                                                                            
	3,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn cảm xúc, hành văn sáng tạo.
	0,25



